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Danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ
	Ghi chú

	I
	Lãnh đạo UBND
	3

	1
	Phạm Thu Thủy
	Chủ tịch UBND xã
	 

	2
	Vũ Đức Thiện
	Phó Chủ tịch UBND xã
	 

	3
	Đào Thị Thu Huyền
	Phó Chủ tịch UBND xã
	 

	II
	Văn phòng HĐND và UBND
	15

	1
	Trần Văn Phước
	Chánh Văn phòng
	 

	2
	Nguyễn Thị Ngọc Anh
	Phó Chánh Văn phòng
	 

	3
	Trần Thị Mến
	Phó Chánh Văn phòng
	 

	4
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	Công chức
	 

	5
	Nguyễn Thị Mỹ Hương
	Công chức
	 

	6
	Vũ Thị Thu Trang
	Công chức
	 

	7
	Trần Thị Mỹ Phương
	Công chức
	 

	8
	Nguyễn Thị Kim Anh
	Công chức
	 

	9
	Trịnh Sơn Hải
	Công chức
	 

	10
	Nguyễn Thị Hồng Giang
	Công chức
	 

	11
	Trần Thị Hồng Hạnh
	Công chức
	 

	12
	Vương Thị Việt
	Công chức
	 

	13
	Trần Thị Yến Ngọc
	Công chức
	 

	14
	Nguyễn Văn Dũng
	Nhân viên
	 

	15
	Nguyễn Thị Hồng Đào
	Nhân viên
	 

	III
	Phòng Kinh tế
	10

	1
	Trần Văn Thắng
	Trưởng phòng
	 

	2
	Phạm Tấn Trọng
	Phó Trưởng phòng
	 

	3
	Nguyễn Bảo Long
	Phó Trưởng phòng
	 

	4
	Trần Hiếu Nghĩa
	Phó Trưởng phòng
	 

	5
	Ngô Đức Cảnh
	Công chức
	 

	6
	Vũ Thanh Hải
	Công chức
	 

	7
	Nguyễn Thị Hạnh
	Công chức
	 

	8
	Võ Văn Bình
	Công chức
	 

	9
	Trần Trọng Nhân
	Công chức
	 

	10
	Hà Thanh Toàn
	Công chức
	 

	IV
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	11

	1
	Nguyễn Văn Tân
	Trưởng phòng
	 

	2
	Trần Quốc Ái
	Phó Trưởng phòng
	 

	3
	Đào Phi Long
	Phó Trưởng phòng
	 

	4
	Đặng Thị Mỹ Tiên
	Công chức
	 

	5
	Nguyễn Ngọc Linh
	Công chức
	 

	6
	Nguyễn Lan Phương
	Công chức
	 

	7
	Dương Thị Tài
	Công chức
	 

	8
	Ngô Thị Thùy Trang
	Công chức
	 

	9
	Lê Thanh Tùng
	Công chức
	 

	10
	Lê Thị Ngọc Sương
	Công chức
	 

	11
	Vũ Chí Công
	Nhân viên Quản trang
	 

	V
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	6

	1
	Nguyễn Trung Kiên
	Giám đốc
	 

	2
	Đoàn Ngọc Thành
	Phó Giám đốc
	 

	3
	Thái Văn Cảnh
	Phó Giám đốc
	 

	4
	Võ Minh Trang
	Công chức
	 

	5
	Trần Thị Hạnh
	Công chức
	

	6
	Nguyễn Thị Thanh Bình
	Công chức
	

	VI
	Trung tâm Dịch vụ tổng hợp
	13

	1
	Huỳnh Văn Vũ
	Giám đốc
	

	2
	Trần Thị Thanh Tuyền
	Viên chức
	

	3
	Nguyễn Tấn Đạt
	Viên chức
	 

	4
	Vũ Thế Hiền
	Viên chức
	 

	5
	Đinh Thị Hoàng
	Viên chức
	 

	6
	Nguyễn Thị Hương
	Viên chức
	 

	7
	Nguyễn Thanh Bình
	Viên chức
	 

	8
	Trần Thị Mỹ
	Viên chức
	 

	9
	Tạ Bá Hải
	Viên chức
	 

	10
	Nguyễn Văn Chí
	Viên chức
	 

	11
	Đặng Tài Phú
	Viên chức
	 

	12
	Trương Trung Kiên
	Viên chức
	 

	13
	Lương Tấn Phát
	Viên chức
	 

	VII
	Trạm Y tế
	30

	1
	Nguyễn Văn Dũng
	Giám Đốc
	 

	2
	Nguyễn Minh Đấu
	Phó Giám đốc
	

	3
	Trần Thị Thu Vân
	Viên chức
	

	4
	Trần Quốc Tuấn
	Viên chức
	 

	5
	Nguyễn Thị Hân
	Viên chức
	 

	6
	Nguyễn Thị Hiền
	Viên chức
	 

	7
	Bùi Thị Thơm
	Viên chức
	 

	8
	Mai Thị Luyện
	Viên chức
	 

	9
	Danh Phụng
	Viên chức
	 

	10
	Bùi Văn Hạnh
	Viên chức
	 

	11
	Nguyễn Thị Tiến
	Viên chức
	 

	12
	Thị Thu Thủy
	Viên chức
	 

	13
	Thị Kim Thon
	Viên chức
	 

	14
	Vũ Viết Thưởng
	Viên chức
	 

	15
	Nguyễn Khánh Ngọc
	Viên chức
	 

	16
	Đào Thị Xuân
	Viên chức
	

	17
	Nguyễn Hoàng Tuyên
	Viên chức
	

	18
	Hoàng Thị Trang
	Viên chức
	 

	19
	Trần Thị Kim Hằng
	Viên chức
	 

	20
	Phạm Mai Phương
	Viên chức
	 

	21
	Đặng Thị Cẩm Tú
	Viên chức
	 

	22
	Phạm Hoàng Chiếc
	Viên chức
	 

	23
	Bùi Kim Liên
	Viên chức
	 

	24
	Nguyễn Thị Phượng
	Viên chức
	 

	25
	Nguyễn Thị Hằng
	Viên chức
	 

	26
	Thị Kim Nô Va
	Viên chức
	 

	27
	Lê Thị Thuý Hằng
	Viên chức
	 

	28
	Phạm Thị Bình
	Viên chức
	 

	29
	Dương Yến Phương
	Viên chức
	 

	30
	Phạm Văn Tâm
	Viên chức
	 

	VIII
	Ban Quản lý chợ
	4

	1
	Bằng Tiết Cương
	Trưởng ban
	 

	2
	Nguyễn Chí Thắng
	Viên chức
	 

	3
	Đặng Thị Bích Liên
	Viên chức
	 

	4
	Liêu Bích Quanh
	Viên chức
	 

	IX
	Trường Mầm non Hòn Đất
	33

	1
	Nguyễn Thị Phượng
	Hiệu trưởng
	 

	2
	Vũ Thị Mừng
	P.Hiệu trưởng
	 

	3
	Nguyễn Thị Thu Ngân
	Kế toán
	 

	4
	Phạm Thị Thu Hà
	Y tế trường học
	 

	5
	Nguyễn Thị Phụng Tuyên
	Giáo viên
	 

	6
	Vũ Thị Kim Tuyến
	Giáo viên
	 

	7
	Đào Thị Lan Thanh
	Giáo viên
	 

	8
	Huỳnh Thị Ngọc
	Giáo viên
	 

	9
	 Nguyễn Thị Thọ
	Giáo viên
	 

	10
	Nguyễn Thị Thảo Phương
	Giáo viên
	 

	11
	 Nguyễn Ngọc Mai
	Giáo viên
	 

	12
	Lê Thị Bích Yến
	Giáo viên
	 

	13
	Trần Thị Yên
	Giáo viên 
	 

	14
	Trần Thị Mỹ Hạnh
	Giáo viên
	 

	15
	Vũ Thị Lụa 
	Giáo viên
	 

	16
	Trần Thị Bảo Yến
	Giáo viên
	 

	17
	Đỗ Hồng Phương
	Giáo viên
	 

	18
	Nguyễn Thị Nhàn
	Giáo viên
	 

	19
	Nguyễn Thị Loan
	Giáo viên
	 

	20
	Đỗ Thị Lan Dung
	Giáo viên
	 

	21
	Lê Thị Mịnh
	Giáo viên 
	 

	22
	Vũ Thị Trang 
	Giáo viên
	 

	23
	Trần Ngọc Diệu
	Giáo viên
	 

	24
	Hoàng Thị Liên
	Giáo viên
	 

	25
	Nguyễn Thị Lan
	Giáo viên
	 

	26
	Nguyễn Thị Dung
	Giáo viên
	 

	27
	Vũ Ngọc Mai
	Giáo viên
	

	28
	Mai Hồng Hạnh
	Giáo viên
	

	29
	Đỗ Thị Thuỳ
	Giáo viên
	 

	30
	Nguyễn Thị Hà
	Giáo viên
	 

	31
	Trương Trần Thảo Trinh
	Giáo viên
	 

	32
	Trần Thị Thanh Trúc
	Giáo viên
	 

	33
	Nguyễn Thị Kiều
	Giáo viên
	 

	X
	Trường Mầm non Thổ Sơn
	29

	1
	Đinh Thị Kim Thái
	Hiệu trưởng
	 

	2
	Trương Thị Thu
	Phó hiệu trưởng
	 

	3
	Trương Thị Thơi
	Giáo viên
	 

	4
	Danh Kim Chi
	Giáo viên
	 

	5
	Nguyễn Thị Minh Trang
	Giáo viên
	 

	6
	Thị Đào Quý
	Giáo viên
	 

	7
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Giáo viên
	 

	8
	Trần Thị Hằng
	Giáo viên
	 

	9
	Đỗ Thị Ngọc
	Giáo viên
	 

	10
	Nguyễn Thị Thanh Dung
	Giáo viên
	 

	11
	Huỳnh Ngọc Huyền
	Giáo viên
	 

	12
	Mạc Kim Chiến
	Giáo viên
	 

	13
	Lê Thị Bích Thủy
	Giáo viên
	 

	14
	Thị Nhượng
	Giáo viên
	 

	15
	Trương Trần Thoại Trúc
	Giáo viên
	 

	16
	Đàm Thị Kim Anh
	Giáo viên
	 

	17
	Nguyễn Hồng Hạnh
	Giáo viên
	 

	18
	Phạm Thị Thuý Nhi
	Giáo viên
	 

	19
	Danh Thu Thủy
	Giáo viên
	 

	20
	Nguyễn Thị Huệ
	Giáo viên
	 

	21
	Huỳnh Thanh Thùy
	Giáo viên
	 

	22
	Lâm Phương Thanh
	Giáo viên
	 

	23
	Huỳnh Nguyễn Tiểu Thúy
	Giáo viên
	 

	24
	Bùi Thị Thùy Dương
	Giáo viên
	 

	25
	Nguyễn Thị Tiểu Yến
	Giáo viên
	 

	26
	Võ Thị Thủy Tiên
	Giáo viên
	 

	27
	Trần Thị Tươi
	Giáo viên
	 

	28
	Danh Thị Ngọc Bích
	Giáo viên
	

	29
	Trần Kim Hiếu
	Nhân viên kế toán
	

	XI
	Trường Mầm non Lình Huỳnh
	21

	1
	Nguyễn Thúy Linh
	Hiệu trưởng
	 

	2
	Đoàn Thị Thanh Thu
	Kế toán
	 

	3
	Nguyễn Thị Thanh
	Giáo viên
	

	4
	Mai Thị Phúc
	Giáo viên
	

	5
	Lương Thị Ánh Thư
	Giáo viên
	

	6
	Phạm Bích Tuyên
	Giáo viên
	 

	7
	Nguyễn Thị Diễm
	Giáo viên
	 

	8
	Đỗ Thị Dung Mai
	Giáo viên
	 

	9
	Nguyễn Thị Ngọc
	Giáo viên
	 

	10
	Thị Yến Nhi
	Giáo viên
	 

	11
	Lý Thị Mỹ Nhung
	Giáo viên
	 

	12
	Vũ Thị Yến
	Giáo viên
	 

	13
	Nguyễn Thị Trang
	Giáo viên
	 

	14
	Lê Thị Kim Cô
	Giáo viên
	 

	15
	Vũ Thị Thanh Nga
	Giáo viên
	 

	16
	Nghiêm Thị Thu Thảo
	Giáo viên
	 

	17
	Trần Thị Thúy Uyên
	Giáo viên
	 

	18
	Nguyễn Hoàng Lan
	Giáo viên
	 

	19
	Đinh Thị Mai
	Giáo viên
	 

	20
	Nguyễn Thị Phương Quỳnh
	Giáo viên
	 

	21
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	Giáo viên
	 

	XII
	Mầm non Nam Thái Sơn
	27

	1
	Nguyễn Thị Quý Dung
	Hiệu trưởng
	 

	2
	Nguyễn Thị Thùy Dương
	Phó hiệu trưởng
	 

	3
	Trần Thị Ngọc Trình
	Phó hiệu trưởng
	 

	4
	Phạm Xuân Thu
	Giáo viên
	 

	5
	Trần Thị Tuyết Hương
	Giáo viên
	 

	6
	Hồ Thị Phương Thảo
	Giáo viên
	 

	7
	Đào Thị Tằm
	Kế toán
	

	8
	Nguyễn Thị Hằng
	Giáo viên
	

	9
	Đinh Thị Tuyết
	Giáo viên
	 

	10
	Phan Thị Phượng
	Giáo viên
	 

	11
	Đỗ Thị Thanh Hiếu
	Giáo viên
	 

	12
	Nguyễn Thị Minh Hiếu
	Giáo viên
	 

	13
	Đặng Thị Chúc Ly
	Giáo viên
	 

	14
	Trần Thị Trinh
	Giáo viên
	 

	15
	Lê Thị Duyên
	Giáo viên
	 

	16
	Trần Thị Mỹ Xuân
	Giáo viên
	 

	17
	Phạm Thị Oanh
	Giáo viên
	 

	18
	Trần Thị Trà Giang
	Giáo viên
	 

	19
	Trần Thị Trúc Ly
	Giáo viên
	 

	20
	Phạm Hoài Thương
	Giáo viên
	 

	21
	Đào Thị Hồng Đẹp
	Giáo viên
	 

	22
	Nguyễn Thị Thuỳ Linh
	Giáo viên
	 

	23
	Hoàng Thị Nguyệt
	Giáo viên
	 

	24
	Phạm Thị Kim Oanh
	Giáo viên
	 

	25
	Phạm Đặng Tiền
	Giáo viên
	 

	26
	Bùi Kim Thắm
	Giáo viên
	 

	27
	Trần Thị Hằng Thu
	Giáo viên
	 

	XIII
	Trường tiểu học Hòn Đất
	51

	1
	Trần Thanh Thúy
	Hiệu trưởng
	 

	2
	Hồ Thị Phương
	Phó Hiệu trưởng
	 

	3
	Tạ Văn Phồn
	Phó Hiệu trưởng
	 

	4
	Lê Thị Bắc
	Giáo viên
	 

	5
	Phạm Thị Mai Hoa
	Giáo viên
	 

	6
	Trần Thị Ngọc Bích
	Giáo viên
	 

	7
	Cao Thị Nga
	Giáo viên
	 

	8
	Phạm Thị Thúy Kiều
	Giáo viên
	

	9
	Phạm Thị Dung
	Giáo viên
	 

	10
	Nguyễn Thị Hằng
	Giáo viên
	 

	11
	Nguyễn Thị Liên
	Giáo viên
	 

	12
	Huỳnh Thị Ngọc Tiền
	Giáo viên
	 

	13
	Nguyễn Thị Thu
	Giáo viên
	 

	14
	Nguyễn Thị Dương Hiền
	Giáo viên
	 

	15
	Huỳnh Thị Hoa Lý
	Giáo viên
	 

	16
	Nguyễn Thị Dung
	Giáo viên
	 

	17
	Đoàn Thị Hạnh
	Giáo viên
	 

	18
	Trần Thị Hoa
	Giáo viên
	 

	19
	Tạ Văn Quản
	Giáo viên
	 

	20
	Vũ Thu Trang
	Giáo viên
	 

	21
	Vũ Thị Chinh
	Giáo viên
	 

	22
	Trần Thị Ngọt
	Giáo viên
	 

	23
	Mai Xuân Thủy
	Giáo viên
	 

	24
	Phạm Thị Hằng
	Giáo viên
	 

	25
	Vũ Thị Lệ
	Giáo viên
	 

	26
	Phạm Thị Duyên
	Giáo viên
	 

	27
	Lương Thị Hồng Gấm
	Giáo viên
	 

	28
	Phạm Cẩm Hạnh
	Giáo viên
	 

	29
	Ứng Thị Huỳnh
	Giáo viên
	 

	30
	Trần Ngọc Khuyên
	Giáo viên
	 

	31
	Trần Thị Liên
	Giáo viên
	 

	32
	Vũ Thị Lựu
	Giáo viên
	 

	33
	Tạ Thị Mận
	Giáo viên
	 

	34
	Nguyễn Thành Trung
	Giáo viên
	 

	35
	Đoàn Thị Thắm
	Giáo viên
	 

	36
	Đỗ Thị Bích Tuyền
	Giáo viên
	 

	37
	Nguyễn Văn Hoàng
	Giáo viên
	 

	38
	Nguyễn Thị Hoàng Thạch
	Giáo viên
	 

	39
	Nguyễn Thị Nhung
	Giáo viên
	 

	40
	Đỗ Thị Thu
	Giáo viên
	 

	41
	Hoàng Thị Tuyến
	Giáo viên
	 

	42
	Đỗ Thị Kim Mến
	Giáo viên
	 

	43
	Vũ Thị Ngân
	Giáo viên
	 

	44
	Nguyễn Thị Thuý Diễn
	Giáo viên
	 

	45
	Nguyễn Thị Loan
	Giáo viên
	 

	46
	Nhữ Nguyễn Thanh Ngân
	Giáo viên
	 

	47
	Dương Huyền Anh
	Giáo viên
	 

	48
	Nguyễn Thị Trinh
	Kế toán
	 

	49
	Lê Thị Thành
	Nhân viên y tế
	 

	50
	Lê Thị Mỹ Hạnh
	Nhân viên thư viện
	 

	51
	Vũ Thị Tố Trinh
	Nhân viên CNTT
	 

	XIV
	Trường Tiểu học Thổ Sơn
	50

	1
	Trần Thị Hằng
	Hiệu trưởng
	 

	2
	Nguyễn Thanh Sang
	Phó Hiệu Trưởng
	 

	3
	Nguyễn Thị Tuyết Nhung
	Phó Hiệu Trưởng
	 

	4
	Mai Thị An
	Giáo viên
	 

	5
	Châu Văn Ánh
	Giáo viên
	 

	6
	Nguyễn Thị Ngọc Bích
	Giáo viên
	 

	7
	Trần Văn Đảng
	Giáo viên
	 

	8
	Thị Diệu
	Giáo viên
	 

	9
	Bùi Thị Kim Dung
	Giáo viên
	 

	10
	Thị Mỹ Dung
	Giáo viên
	 

	11
	Nguyễn Thị Hà
	Giáo viên
	 

	12
	Hứa Văn Hiếu
	Giáo viên
	 

	13
	Vũ Thị Hồng
	Giáo viên
	 

	14
	Lê Hồng Huệ
	Giáo viên
	 

	15
	Thị Kha
	Giáo viên
	 

	16
	Mai Đăng Khoa
	Giáo viên
	 

	17
	Trần Huỳnh Lê
	Giáo viên
	 

	18
	Trương Thị Cẩm Loan
	Giáo viên
	 

	19
	Nguyễn Thị Thu Loan
	Giáo viên
	 

	20
	Nguyễn Thị Ánh Loan
	Giáo viên
	 

	21
	Danh Minh Long
	Giáo viên
	 

	22
	Hồ Văn Mến
	Giáo viên
	 

	23
	Bùi Thị Miền
	Giáo viên
	 

	24
	Châu Văn Minh
	Giáo viên
	 

	25
	Nguyễn Đình Nam
	Giáo viên
	 

	26
	Trịnh Thị Nga
	Giáo viên
	 

	27
	Lưu Văn Ngoán
	Giáo viên
	 

	28
	Nguyễn Thúy Ngỡi
	Giáo viên
	 

	29
	Lê Nguyễn Thanh Nhã
	Giáo viên
	 

	30
	Phạm Thị Nhị
	Kế toán
	 

	31
	Thị Nỉ
	Giáo viên
	 

	32
	Nguyễn Thị Nương
	Giáo viên
	 

	33
	Trần Ngọc Phan
	Giáo viên
	 

	34
	Sơn Thị Kim Phụng
	Giáo viên
	 

	35
	Nguyễn Thuỵ Ngọc Quyên
	Giáo viên
	 

	36
	Trần Thị Quyên
	Giáo viên
	 

	37
	Nguyễn Phước Sang
	Giáo viên
	 

	38
	Danh Si Tha
	Giáo viên
	 

	39
	Lê Minh Thành
	Giáo viên
	 

	40
	Nguyễn Thị Thảo
	Giáo viên
	 

	41
	Trần Thị Mỹ Tiên
	Giáo viên
	 

	42
	Nguyễn Thành Tuyến
	Giáo viên
	 

	43
	Lê Thị Kim Tuyền
	Giáo viên
	 

	44
	Lê Tố Uyên
	Giáo viên
	 

	45
	Danh Mệnh
	Giáo viên
	 

	46
	Huỳnh Vân
	Giáo viên
	 

	47
	Nguyễn Thị Bé Nhã
	Giáo viên
	 

	48
	Đoàn Thảo Hiền
	Giáo viên
	 

	49
	Nguyễn Thị Khánh
	Giáo viên
	 

	50
	Nguyễn Quốc Chiến
	Bảo vệ
	 

	XV
	Trường TH Nam Thái Sơn
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	1
	Trần Ngọc Trạm
	Hiệu trưởng
	 

	2
	Đào Thị Mỹ Dung
	Phó Hiệu trưởng
	 

	3
	Vũ Thị Loan Anh
	Giáo viên
	 

	4
	Vũ Hoàng Đầy
	Giáo viên
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